	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1349/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án thu gom, vận chuyển gỗ 
tang vật tịch thu tại khu vực đường Quốc lộ 279 
thuộc địa phận xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung Quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn  La về việc tịch thu số gỗ khai thác trái phép tại khu vực đường Quốc lô 279 thuộc địa phận xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 10/TTr-KL ngày 05 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án thu gom, vận chuyển gỗ tang vật tịch thu tai khu vực đường quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai. Cụ thể như sau:

1. Gỗ nhóm II.

- Phương án xẻ nhỏ vận chuyển:   3.797.010,0 đồng.
- Phương án vận chuyển gỗ tròn:   2.569.928,0 đồng.
2. Gỗ tạp nhóm V đến nhóm VIII

- Phương án xẻ nhỏ vận chuyển:   1.365.998,0 đồng.
- Phương án vận chuyển gỗ tròn:   1.018.710,0 đồng.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

 Điều 2. Chi Cục Kiểm lâm có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện phương án và phối hợp với Sở Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức phát mại tang vật theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Phụ lục số 01
PHƯƠNG ÁN, ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN GỖ NHÓM II

(Kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 

của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng/m3
	TT
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	A
	Gỗ nhóm II (Tổng  cộng I + II):
	3,797,010

	I
	Chi phí trực tiếp: Trường hợp xẻ nhỏ vận  chuyển.
	3,280,000

	1
	Chi cắt khúc, tạo đà, xẻ thủ công trong rừng
	1,450,000

	2
	Chi vận chuyển thủ công, cự ly từ 2 đến 5 km ở trong rừng ra điểm có xe ô tô đến được
	1,300,000

	3
	Chi bốc lên xe
	80,000

	4
	Chi bốc xuống xe
	50,000

	5
	Chi vận chuyển gỗ từ Mường Giàng về Sơn La
	350,000

	6
	Chi vật liệu làm lán trại
	50,000

	II
	Cộng các chi phí khác
	517,010

	1
	Chi phí quản lý chung 5%
	164,000

	2
	Thu nhập chịu thuế 5%
	172,200

	3
	Thuế 5%
	180,810

	
	
	

	B
	Gỗ nhóm II (Tổng  cộng I + II):
	2,569,928

	I
	Chi phí trực tiếp: Trường hợp vận chuyển gỗ tròn
	2,220,000

	1
	Chi cắt khúc, tạo đà
	300,000

	2
	Chi vận chuyển thủ công, cự ly từ 2 đến 5 km ở trong rừng ra điểm có xe ô tô đến được
	1,350,000

	3
	Chi bốc lên xe
	100,000

	4
	Chi bốc xuống xe
	70,000

	5
	Chi vận chuyển gỗ từ Mường Giàng về Sơn La
	350,000

	6
	Chi vật liệu làm lán trại
	50,000

	II
	Cộng các chi phí khác
	349,928

	1
	Chi phí quản lý chung 5%
	111,000

	2
	Thu nhập chịu thuế 5%
	116,550

	3
	Thuế 5%
	122,378


Phụ lục số 02
PHƯƠNG ÁN, ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN 

GỖ NHÓM V ĐẾN NHÓM VIII
(Kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 

của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: đồng/m3
	TT
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	A
	Nhóm gỗ V đến nhóm gỗ VIII (Tổng cộng I + II):
	1,365,998

	I
	Chi phí trực tiếp: Trường hợp xẻ nhỏ vận  chuyển
	1,180,000

	1
	Chi cắt khúc, tạo đà, xẻ thủ công trong rừng
	600,000

	2
	Chi vận chuyển thủ công, cự ly từ 0,5 đến 1 km ở trong rừng ra điểm có xe ô tô đến được
	250,000

	3
	Chi bốc lên xe
	50,000

	4
	Chi bốc xuống xe
	40,000

	5
	Chi vận chuyển gỗ từ Mường Giàng về Sơn La
	200,000

	6
	Chi vật liệu làm lán trại
	40,000

	II
	Cộng các chi phí khác
	185,998

	1
	Chi phí quản lý chung 5%
	59,000

	2
	Thu nhập chịu thuế 5%
	61,950

	3
	Thuế 5%
	65,048

	
	
	

	B
	Gỗ nhóm V đến nhóm VIII (Tổng  cộng I + II):
	1,018,710

	I
	Chi phí trực tiếp: Trường hợp vận chuyển gỗ tròn
	880,000

	1
	Chi cắt khúc, tạo đà.
	100,000

	2
	Chi vận chuyển thủ công, cự ly từ 0,5 đến 1 km ở trong rừng ra điểm có xe ô tô đến được
	400,000

	3
	Chi bốc lên xe
	50,000

	4
	Chi bốc xuống xe
	40,000

	5
	Chi vận chuyển gỗ từ Mường Giàng về Sơn La
	250,000

	6
	Chi vật liệu làm lán trại
	40,000

	II
	Cộng các chi phí khác
	138,710

	1
	Chi phí quản lý chung 5%
	44,000

	2
	Thu nhập chịu thuế 5%
	46,200

	3
	Thuế 5%
	48,510


